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      Thuận Châu, ngày 23 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung
 ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN CHÂU
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Xét Tờ trình số 1532/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Thuận Châu về Phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2012 như sau:

1. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011:          432.116 triệu đồng.
	- Chi đầu tư XDCB:                                        
	13.440 triệu đồng

	- Chi sự nghiệp kinh tế:                                   
	17.565 triệu đồng

	- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:                    
	235.410 triệu đồng

	- Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch:                                                                                          
	25.385 triệu đồng 

	- Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao:                                           
	2.100 triệu đồng

	- Chi sự nghiệp Truyền thanh Truyền hình:
	           1.070 triệu đồng

	- Chi đảm bảo xã hội:                                                                                                           
	29.037 triệu đồng

	- Chi quản lý hành chính:                             
	81.927 triệu đồng 

	- Chi quốc phòng - an ninh:                                                              
	7.220 triệu đồng

	- Chi Trung tâm bồi dưỡng chính trị:                                        
	1.512 triệu đồng 

	- Chi khác ngân sách:                                                                                    
	1.000 triệu đồng

	- Dự phòng ngân sách:                                                                                                               
	8.100 triệu đồng

	- Chi bổ sung Chương trình mục tiêu NSTW:
	4.545 triệu đồng 

	- Chi bổ sung Chương trình mục tiêu NS địa phương:
	3.805 triệu đồng 


(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. Phương án bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2012
Căn cứ nguồn thu và nhiệm vụ chi theo định mức phân bổ dự toán thường xuyên đã được HĐND huyện khoá XIX Quyết nghị, phương án bổ sung cân đối ngân sách cho xã, thị trấn năm 2012 là:

- Bổ sung cân đối chi thường xuyên: 64.412 triệu đồng
- Bổ sung cân đối Chương trình mục tiêu: 32.013 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND huyện giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra thực hiện phân bổ ngân sách của các xã, thị trấn theo Quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Thuận Châu khoá XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua./.
	 Nơi nhận:                                                           

- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;                                                   
- Sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo-Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện uỷ;                                                                                            
- TT HĐND, UBND huyện;

- UBMT Tổ quốc huyện;

- Hai ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Các đại biểu HĐND huyện khoá XIX;                        
- Lưu: VT.

	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vì Xứng Nhìa




Phụ lục

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011

 của HĐND huyện Thuận Châu)

	Số TT
	Nội dung thu
	 Dự toán
  năm 2011
	Dự toán năm 2012
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã
	 So với dự toán  năm 2011

	
	
	
	  Dự toán
 tỉnh giao 
	 Dự toán           huyện giao  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI
	307.504
	430.816
	432.116
	335.691
	96.424
	140,5%

	A
	CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	284.685
	410.326
	410.326
	317.706
	92.619
	144,1%

	I
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 13.894 
	 17.565 
	 17.565 
	 16.337 
	 1.228 
	126,4%

	1
	Chi sự  nghiệp nông - lâm nghiệp
	 5.200 
	 8.000 
	 8.000 
	 6.834 
	 1.166 
	153,8%

	1.1
	Kinh phí tuyên truyền phát triển cây Cao su
	 250 
	 250 
	 250 
	 250 
	 
	100,0%

	 
	 - Văn phòng HĐND-UBND
	 80 
	 80 
	 80 
	 80 
	 
	100,0%

	 
	 - Phòng Nông nghiệp và PTNT
	 170 
	 170 
	 170 
	
	 170 
	100,0%

	1.2
	Kinh phí hỗ trợ các bản ĐBKK
	 
	 4.650 
	 4.650 
	 3.484 
	 1.166 
	 

	1.3
	 Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô (Hạt Kiểm Lâm)
	 150 
	150
	150
	150
	 
	100,0%

	1.4
	Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi
	-
	1.200
	1.200
	1.200
	 
	 

	1.4.1
	Hệ thống điều tiết nước kênh thoát lũ Chiềng La
	 
	  300
	  300
	  300
	 
	 

	1.4.2
	Sửa chữa thuỷ lợi bản Huông, xã Chiềng Ly
	 
	  300
	  300
	  300
	 
	 

	1.4.3
	Sửa chữa thủy lợi bản Phèn, xã Mường Bám
	 
	  300
	  300
	  300
	 
	 

	1.4.4
	Chưa phân bổ
	 
	  300
	  300
	  300
	 
	 

	1.5
	Kinh phí chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp khác
	 
	 1 750
	 1 750
	 1 750
	 
	 

	2
	KP thực hiện chính sách cấp bù thuỷ lợi phí
	 1.234 
	1.505
	1.505
	1.505
	 
	122,0%

	3
	Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp 
	 1.330 
	1.650
	1.650
	1.650
	 
	124,1%

	3.1
	Công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông
	 
	1.400
	1.400
	1.400
	 
	 

	3.2
	Chi tổng rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường giao thông toàn huyện
	 
	30
	30
	30
	 
	 

	3.3
	Chi sự nghiệp Công nghiệp khác
	 
	220
	220
	220
	 
	 

	4
	Chi phát triển giao thông nông thôn theo QĐ số 182
	 3.360 
	3.460
	3.460
	3.460
	 
	103,0%

	5
	 Chương trình 925
	550
	550
	550
	550
	 
	100,0%

	6
	Chi Kiến thiết thị chính
	  650
	 950 
	 950 
	 950 
	 
	146,2%

	6.1
	Đội quản lý đô thị
	 
	 650 
	 650 
	 650 
	 
	 

	6.2
	Chi các nhiệm vụ phát sinh khác
	 
	 300 
	 300 
	 300 
	 
	 

	7
	Chi sự nghiệp Môi trường
	 870 
	 700 
	 700 
	 638 
	 62 
	80,5%

	7.1
	Phòng TN và Môi trường (Công tác quản lý)
	 280 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	17,9%

	7.2
	Chi lương cán bộ hợp đồng môi trường 5 xã
	 
	 62 
	 62 
	 
	 62 
	 

	7.3
	Chi sự nghiệp môi trường khác 
	 
	 588 
	 588 
	 588 
	 
	 

	8
	Chi sự nghiệp Kinh tế khác
	 700 
	 750 
	 750 
	 750 
	 
	107,1%

	8.1
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	 250 
	 295 
	 295 
	 295 
	 
	118,0%

	8.1.1
	Phòng chống dịch bệnh
	 150 
	 200 
	 200 
	 200 
	 
	133,3%

	8.1.2
	Trồng cây phong trào
	 20 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	100,0%

	8.1.3
	Hội nghị tổng kết năm Nông nghiệp
	 30 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	83,3%

	8.1.4
	Kinh phí tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện NQ số 258 + Phát triển cây Sơn tra
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	8.2
	Chi  hỗ trợ các Hội chợ (thương mại, mừng xuân, phiên chợ vùng cao, NN nông thôn)
	 
	 40 
	 40 
	 40 
	 
	 

	8.3
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	 
	 415 
	 415 
	 415 
	 
	 

	II
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
	142.297
	235.410
	235.410
	235.410
	 
	165,4%

	1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 117.588 
	 186.562 
	 186.562 
	 186.562 
	 
	158,7%

	1.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 113.488 
	 179.392 
	 179.392 
	 179.392 
	 
	158,1%

	1.2
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 1.200 
	 2.680 
	 2.680 
	 2.680 
	 
	223,3%

	1.3
	Kinh phí hỗ trợ Hội Khuyến học
	 
	 120 
	 120 
	 120 
	 
	 

	1.4
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 2.900 
	 3.620 
	 3.620 
	 3.620 
	 
	124,8%

	1.5
	Hội khoẻ Phù đổng
	 
	 750 
	 750 
	 750 
	 
	 

	2
	Trường THCS Co Mạ
	 1.992 
	 2.069 
	 2.069 
	 2.069 
	 
	103,9%

	2.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động 
	 
	 2.005 
	 2.005 
	 2.005 
	 
	 

	2.2
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 26 
	 34 
	 34 
	 34 
	 
	130,8%

	2.3
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	100,0%

	3
	Trường THPT Co Mạ
	 2.707 
	 2.320 
	 2.320 
	 2.320 
	 
	85,7%

	3.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm:  Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 
	 2.232 
	 2.232 
	 2.232 
	 
	 

	3.2
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 40 
	 38 
	 38 
	 38 
	 
	95,0%

	3.3
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	4
	Trường THCS Bình Thuận
	 2.250 
	 2.647 
	 2.647 
	 2.647 
	 
	117,6%

	4.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 
	 2.577 
	 2.577 
	 2.577 
	 
	 

	4.2
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 16 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	187,5%

	4.3
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 40 
	 40 
	 40 
	 40 
	 
	100,0%

	5
	Kinh phí hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	 
	 695 
	 695 
	 695 
	 
	 

	6
	Học bổng học sinh thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	 
	 21.915 
	 21.915 
	 21.915 
	 
	 

	7
	Kinh phí thực hiện QĐ số 85/2010/QĐ-TTg và NQ sô  370/2011/NQ-HĐND
	 
	 6.500 
	 6.500 
	 6.500 
	 
	 

	8
	Hỗ trợ trẻ em 5 tuổi theo QĐ số 239/QĐ-TTg
	 
	 3.440 
	 3.440 
	 3.440 
	 
	 

	9
	Hỗ trợ học sinh qua sông qua hồ theo NQ số 331/2010/NQ-HĐND
	 
	 140 
	 140 
	 140 
	 
	 

	10
	Chi khác
	12.610
	 6.372 
	 6.372 
	 6.372 
	 
	50,5%

	11
	Dự phòng sự nghiệp giáo dục 
	2.450
	 2.750 
	 2.750 
	 2.750 
	 
	112,2%

	III
	SỰ NGHIỆP Y TẾ 
	 20.550 
	 25.385 
	 25.385 
	 25.385 
	 
	123,5%

	1
	Bệnh viện Đa khoa huyện
	 6.200 
	 8.282 
	 8.282 
	 8.282 
	 
	133,6%

	1.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 56 và các khoản chi hoạt động
	 
	 7.932 
	 7.932 
	 7.932 
	 
	 

	1.2
	Kinh phí biên chế tăng thêm
	 
	 200 
	 200 
	 200 
	 
	 

	1.3
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	1.4
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	100,0%

	2
	Kinh phí Trung tâm Y tế 
	 14.350 
	 16.603 
	 16.603 
	 16.603 
	 
	115,7%

	2.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 56 và các khoản chi hoạt động
	 1.707 
	 2.929 
	 2.929 
	 2.929 
	 
	171,6%

	2.2
	Kinh phí Y tế bản
	 2.221 
	 2.900 
	 2.900 
	 2.900 
	 
	130,6%

	2.3
	Kinh phí Y tế xã: Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 116, Nghị định số 56 và các khoản chi hoạt động
	 8.240 
	 9.240 
	 9.240 
	 9.240 
	 
	112,1%

	2.4
	Kinh phí trực xã
	 106,0 
	 106 
	 106 
	 106 
	 
	100,0%

	2.5
	Túi thuốc y tế bản đặc biệt khó khăn
	 255 
	 353 
	 353 
	 353 
	 
	138,4%

	2.6
	Kinh phí thực hiện Thông tư số 119/2002/TTLT-BTC-BYT
	 580 
	 575 
	 575 
	 575 
	 
	99,1%

	2.7
	Kinh phí trực trung tâm y tế 
	 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	 

	2.8
	Kinh phí biên chế tăng thêm
	 650 
	 200 
	 200 
	 200 
	 
	30,8%

	2.9
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 36 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	138,9%


	2.10
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 220 
	 220 
	 220 
	 220 
	 
	100,0%

	3
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế 
	 300 
	 500 
	 500 
	 500 
	 
	166,7%

	IV
	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO
	 1.750 
	 2.100 
	 2.100 
	 2.100 
	 
	120,0%

	1
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	 921 
	 1.172 
	 1.172 
	 1.172 
	 
	127,3%

	1.1
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	 226 
	 325 
	 325 
	 325 
	 
	143,8%

	1.2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở (Bản ĐBKK)
	 650 
	 750 
	 750 
	 750 
	 
	115,4%

	1.3
	Kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân ĐK XD ĐSVH khu dân cư 
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	1.4
	Kinh phí tuyên truyền 50 năm thiết lập quan hệ VN - Lào; Thuỷ điện Sơn La; 60 năm ngày giải phóng huyện Thuận Châu
	 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	 

	1.5
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	
	7
	7
	7
	
	

	1.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	
	30
	30
	30
	
	

	2
	Trung tâm Văn hoá thể thao
	829
	928
	928
	928
	-
	111,9%

	2.1
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	679
	748
	748
	748
	
	110,2%

	2.2
	Kinh phí tuyên truyền 50 năm thiết lập quan hệ VN - Lào; Thuỷ điện Sơn La; 60 năm ngày giải phóng huyện Thuận Châu
	150
	140
	140
	140
	
	93,3%

	2.3
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 
	 40 
	 40 
	 40 
	 
	 

	V
	 Đài Truyền thanh Truyền hình
	 
	 1.070 
	 1.070 
	 1.070 
	 
	 

	1
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	 
	 1.014 
	 1.014 
	 1.014 
	 
	 

	2
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	 

	3
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 
	 46 
	 46 
	 46 
	 
	 

	VI
	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	22.310
	29.037
	29.037
	9.520
	19.517
	130,2%

	1
	Kinh phí trợ cấp hưu xã
	 5.634 
	 6.402 
	 6.402 
	 
	 6.402 
	113,6%

	2
	Kinh phí Phòng chống Ma tuý 
	 726 
	 975 
	 975 
	 975 
	 
	134,3%

	3
	Kinh phí hoạt động Trung tâm GD lao động huyện
	 1.320 
	 1.545 
	 1.545 
	 1.545 
	 
	117,0%

	3.1
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	3.2
	Chi cải cách tiền lương  năm 2012
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	4
	KP hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	 2.225 
	 2.225 
	 2.225 
	 
	 2.225 
	100,0%

	5
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/2010/NĐ-CP
	 6.905 
	 9.600 
	 9.600 
	 
	 9.600 
	139,0%

	6
	Kinh phí thực hiện QĐ số 289/QĐ-TTg
	 540 
	 540 
	 540 
	 
	 540 
	100,0%

	7
	Kinh phí thực hiện QĐ số 102/2009/QĐ-TTg (Giao cho phòng Dân tộc)
	 4.060 
	 5.650 
	 5.650 
	 5.650 
	 
	139,2%

	8
	Phòng Lao động - Thương binh và  Xã hội 
	 900 
	 2.100 
	 2.100 
	 1.350 
	 750 
	233,3%

	8.1
	Kinh phí Đảm bảo xã hội
	 405 
	 855 
	 855 
	 855 
	 
	211,1%

	8.2
	Kinh phí Quà tết 
	 335 
	 335 
	 335 
	 335 
	 
	100,0%

	8.3
	Kinh phí Quà ngày 27/7 
	 160 
	 160 
	 160 
	 160 
	 
	100,0%

	8.4
	Kinh phí thực hiện chính sách, tặng quà Người Cao tuổi theo TT số 21/2011/TT-BTC
	 
	 750 
	 750 
	 
	 750 
	 

	VII
	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
	 69.652 
	 81.927 
	 81.927 
	 17.515 
	 64.412 
	117,6%

	1
	Văn phòng Huyện uỷ
	 3.960 
	 4.900 
	 4.900 
	 4.900 
	 
	123,7%

	1.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định  số 57/2011/NĐ-CP, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW và các khoản chi hoạt động
	 
	 2.744 
	 2.744 
	 2.744 
	 
	 

	1.2
	Các khoản chi nhiệm vụ đặc thù, phát sinh của cấp uỷ, hoạt động công tác Đảng, biên chế tăng thêm, mua sắm trang thiết bị….
	 
	 1.146 
	 1.146 
	 1.146 
	 
	 

	1.3
	Kinh phí BCĐCVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	 50 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	200,0%

	1.4
	KP khám chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	100,0%

	1.5
	Kinh phí hoạt động Ban Quy chế dân chủ
	 10 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	100,0%

	1.6
	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp
	 10 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	100,0%

	1.7
	Phụ cấp Dân quân tự vệ
	 3 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	333,3%

	1.8
	Kinh phí Tổ chức Hội nghị vùng cao
	 20 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	100,0%

	1.9
	Kinh phí Ban Chỉ đạo Di dân TĐC
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	100,0%

	1.10
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 03
	 120 
	 135 
	 135 
	 135 
	 
	112,5%

	1.11
	Kinh phí Ban Chỉ đạo Tín ngưỡng tôn giáo
	 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	 

	1.12
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	100,0%

	1.13
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 210 
	 210 
	 210 
	 210 
	 
	100,0%

	1.14
	Kinh phí thực hiện Quy định số 169-QĐ/TW của Ban Bí thư TW
	 
	 155 
	 155 
	 155 
	 
	 

	1.15
	Kinh phí khám chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý (giao cho Bệnh viện Đa khoa)
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	100,0%

	2
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện
	 590 
	 730 
	 730 
	 730 
	 
	123,7%

	2.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW và các khoản chi hoạt động
	 342 
	 457 
	 457 
	 457 
	 
	133,6%

	2.2
	Kinh phí Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TDĐK XDĐSKDC
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	2.3
	Kinh phí giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/2005/QĐ-TTg
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	2.4
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 20 
	 35 
	 35 
	 35 
	 
	175,0%

	2.5
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 8 
	 8 
	 8 
	 8 
	 
	100,0%

	2.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 28 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	107,1%

	2.7
	Kinh phí hội người cao tuổi
	 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	 

	3
	Hội Nông dân huyện
	 451 
	 476 
	 476 
	 476 
	 
	105,5%

	3.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW và các khoản chi hoạt động
	 318 
	 306 
	 306 
	 306 
	 
	96,2%

	3.2
	 Đại hội đại biểu Hội Nông dân
	 
	 40 
	 40 
	 40 
	 
	 

	3.3
	Tọa đàm kỷ niệm 80 năm
	 
	 11 
	 11 
	 11 
	 
	 

	3.4
	Tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	3.5
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg
	 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	 

	3.6
	Hội thao Nông dân toàn huyện lần thứ 3
	 
	 15 
	 15 
	 15 
	 
	 

	3.7
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 20 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	125,0%

	3.8
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 7 
	 4 
	 4 
	 4 
	 
	57,1%

	3.9
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 28 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	89,3%

	4
	Hội phụ nữ huyện
	 440 
	 583 
	 583 
	 583 
	 
	132,5%

	4.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định  số 57/2011/NĐ-CP, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW và các khoản chi hoạt động
	 320 
	 494 
	 494 
	 494 
	 
	154,4%

	4.2
	 Hội thi tuyên truyền pháp luật, thi cán bộ phụ nữ giỏi, Hội nghị điển hình tiên tiến, tọa đàm 8/3
	 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	 

	4.3
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 20 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	125,0%

	4.4
	Tiết kiệm 10%  năm 2012
	 7 
	 9 
	 9 
	 9 
	 
	128,6%

	4.5
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 28 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	107,1%

	5
	Đoàn thanh niên CSHCM huyện
	 412 
	 622 
	 622 
	 622 
	 
	151,0%

	5.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW và các khoản chi hoạt động
	 284 
	 400 
	 400 
	 400 
	 
	140,8%

	5.2
	Kinh phí Đại hội đoàn cấp huyện
	 
	 40 
	 40 
	 40 
	 
	 

	5.3
	Kinh phí Hội thi Bí thư đoàn giỏi
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	5.4
	Kinh phí Hội Cựu TNXP
	 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	 

	5.5
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 20 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	125,0%

	5.6
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 6 
	 7 
	 7 
	 7 
	 
	116,7%

	5.7
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 28 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	107,1%

	6
	Hội Cựu Chiến binh huyện
	 392 
	 429 
	 429 
	 429 
	 
	109,4%

	6.1
	Lương, phụ cấp lương đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW  và các khoản chi hoạt động
	 291 
	 312 
	 312 
	 312 
	 
	107,2%

	6.2
	Đại Hội Cựu chiến binh lần thứ V
	 
	 40 
	 40 
	 40 
	 
	 

	6.3
	Kinh phí tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên xã 
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	6.4
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 20 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	125,0%

	6.5
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 6 
	 7 
	 7 
	 7 
	 
	116,7%

	6.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 28 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	89,3%

	7
	Văn phòng HĐND - UBND huyện
	 2.832 
	 3.503 
	 3.503 
	 3.503 
	 
	123,7%

	7.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 1.428 
	 1.674 
	 1.674 
	 1.674 
	 
	117,2%

	7.2
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	 140 
	 160 
	 160 
	 160 
	 
	114,3%

	7.3
	Hoạt động của HĐND
	 290 
	 350 
	 350 
	 350 
	 
	120,7%

	7.4
	Hoạt động của Thường trực UBND
	 350 
	 527 
	 527 
	 527 
	 
	150,6%

	7.5
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	 9 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	111,1%

	7.6
	Phụ cấp cán bộ trực một cửa
	 12 
	 12 
	 12 
	 12 
	 
	100,0%

	7.7
	Ban chỉ đạo 50
	 50 
	 60 
	 60 
	 60 
	 
	120,0%

	7.8
	Ban chỉ đạo di dân TĐC
	 170 
	 180 
	 180 
	 180 
	 
	105,9%

	7.9
	Chi mua sắm sửa chữa tài sản
	 300 
	 298 
	 298 
	 298 
	 
	99,3%

	7.10
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 30 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	333,3%

	7.11
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 40 
	 132 
	 132 
	 132 
	 
	330,0%

	8
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	 446 
	 566 
	 566 
	 566 
	 
	126,9%

	8.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 381 
	 481 
	 481 
	 481 
	 
	126,2%

	8.2
	 Công tác cấp phát đổi thẻ bảo hiểm
	 
	 5 
	 5 
	 5 
	 
	 

	8.3
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	 

	8.4
	Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	 20 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	100,0%

	8.7
	Công tác chi trả Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	 
	 15 
	 15 
	 15 
	 
	 

	8.8
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 6 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	166,7%

	8.9
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 15 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	166,7%

	9
	Thanh tra huyện
	 537 
	 628 
	 628 
	 628 
	 
	116,9%

	9.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 482 
	 518 
	 518 
	 518 
	 
	107,5%

	9.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 20 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	100,0%

	9.3
	Trang phục Thanh tra
	 20 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	150,0%

	9.4
	Kinh phí tuyên truyền Luật TT, Tố cáo; Luật Phòng chống Tham nhũng
	 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	 

	9.5
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 10 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	100,0%

	9.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 15 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	133,3%

	10
	Phòng Tư pháp 
	 370 
	 359 
	 359 
	 359 
	 
	97,0%

	10.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 243 
	 244 
	 244 
	 244 
	 
	100,4%

	10.2
	Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	 70 
	 80 
	 80 
	 80 
	 
	114,3%

	10.3
	Tập huấn cán bộ lãnh đạo tư pháp các cấp
	 5 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	200,0%

	10.4
	Rà soát kiểm tra văn bản HĐND, UBND
	 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	 

	10.5
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 5 
	 5 
	 5 
	 5 
	 
	100,0%

	10.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 6 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	166,7%

	11
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	 525 
	 600 
	 600 
	 600 
	 
	114,3%

	11.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 450 
	 510 
	 510 
	 510 
	 
	113,3%

	11.2
	Hội nghị triển khai QH, tập huấn thế chấp bảo lãnh quyền SD đất
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	11.3
	Kinh phí mua sắm tài sản
	 60 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	33,3%

	11.4
	Chi giải quyết ranh giới
	 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	 

	11.5
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 10 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	100,0%

	11.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 15 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	200,0%

	12
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	 835 
	 1.024 
	 1.024 
	 1.024 
	 
	122,6%

	12.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 700 
	 832 
	 832 
	 832 
	 
	118,9%

	12.2
	Kinh phí Ban chỉ đạo xây dựng NTM
	 100 
	 150 
	 150 
	 150 
	 
	150,0%

	12.3
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 10 
	 12 
	 12 
	 12 
	 
	120,0%

	12.4
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 20 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	150,0%

	13
	Phòng Nội vụ
	 967 
	 1.141 
	 1.141 
	 1.141 
	 
	118,0%

	13.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 447 
	 557 
	 557 
	 557 
	 
	124,6%

	13.2
	Thi đua khen thưởng
	 400 
	 400 
	 400 
	 400 
	 
	100,0%

	13.3
	Cải cách hành chính
	 20 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	150,0%

	13.4
	Công tác địa giới hành chính 364
	 40 
	 40 
	 40 
	 40 
	 
	100,0%

	13.5
	Kinh phí mua sắm tài sản, sửa chữa kho lưu trữ
	 20 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	250,0%

	13.6
	Phô tô văn bản Quyết định nhân sự cho toàn huyện
	 20 
	 29 
	 29 
	 29 
	 
	145,0%

	13.7
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 8 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	125,0%

	13.8
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 20 
	 25 
	 25 
	 25 
	 
	125,0%

	14
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 804 
	 926 
	 926 
	 926 
	 
	115,2%

	14.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 664 
	 755 
	 755 
	 755 
	 
	113,7%

	14.2
	In ấn tài liệu kế hoạch giao dự toán cho các đơn vị, các xã, thị trấn
	 30 
	 48 
	 48 
	 48 
	 
	160,0%

	14.3
	Hội nghị giao ban cho các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn
	 50 
	 50 
	 50 
	 50 
	 
	100,0%

	14.4
	Kinh phí mua sắm + sửa chữa tài sản
	 40 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	75,0%

	14.5
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 8 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	125,0%

	14.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 20 
	 33 
	 33 
	 33 
	 
	165,0%

	15
	Phòng Kinh tế và hạ tầng 
	 419 
	 449 
	 449 
	 449 
	 
	107,2%

	15.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 396 
	 401 
	 401 
	 401 
	 
	101,3%

	15.2
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 8 
	 8 
	 8 
	 8 
	 
	100,0%

	15.3
	Tiết kiệm để thực hiện CCTL năm 2012
	 15 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	133,3%

	15.4
	Mua sắm tài sản
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	16
	Phòng Y tế
	 332 
	 336 
	 336 
	 336 
	 
	101,2%

	16.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 247 
	 251 
	 251 
	 251 
	 
	101,6%

	16.2
	Hội nghị sơ, tổng kết phòng chống các loại bệnh
	 10 
	 21 
	 21 
	 21 
	 
	210,0%

	16.3
	Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chuẩn quốc gia Y tế
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	16.4
	Kinh phí sửa chữa sân và cổng cơ quan
	 
	 30 
	 30 
	 30 
	 
	 

	16.5
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 5 
	 4 
	 4 
	 4 
	 
	80,0%

	16.6
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 5 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	200,0%

	17
	Phòng Dân tộc
	 210 
	 243 
	 243 
	 243 
	 
	115,7%

	17.1
	Lương, phụ cấp đã bao gồm: Nghị định số 57/2011/NĐ-CP và các khoản chi hoạt động
	 205 
	 211 
	 211 
	 211 
	 
	102,9%

	17.2
	Hội nghị tổng kết năm về CT dân tộc
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	17.3
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 2 
	 2 
	 2 
	 2 
	 
	100,0%

	17.4
	Nguồn thực hiện CCTL năm 2012
	 5 
	 10 
	 10 
	 10 
	 
	200,0%

	18
	Chi thường xuyên cấp xã
	 54.912 
	 64.412 
	 64.412 
	 
	 64.412 
	117,3%

	 
	(Có phụ lục chi tiết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Chi Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 
	 1.112 
	 1.512 
	 1.512 
	 1.512 
	 
	136,0%

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 

	1
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	 263 
	 366 
	 366 
	 366 
	 
	139,2%

	2
	Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp chính trị
	 
	 300 
	 300 
	 300 
	 
	 

	3
	Kinh phí mở lớp trung cấp lý luận hành chính
	 
	 
	 
	 271 
	 
	 

	4
	Kinh phí mở lớp bồi dưỡng ANQP đối tượng 4, 5
	 
	 
	 
	 66 
	 
	 

	5
	Kinh phí mở lớp bồi dưỡng công tác Đảng
	 
	 
	 
	 27 
	 
	 

	6
	Mở lớp bồi dưỡng chính trị cho các đối tượng
	 669 
	 296 
	 296 
	 296 
	 
	44,2%

	7
	Kinh phí mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	 
	 120 
	 120 
	 120 
	 
	 

	8
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 6 
	 6 
	 6 
	 6 
	 
	100,0%

	9
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 
	100,0%

	IX
	Chi quốc phòng - an ninh
	 5.350 
	 7.220 
	 7.220 
	 1.457 
	 5.763 
	134,9%

	1
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện
	 700 
	 750 
	 750 
	 750 
	 
	107,1%

	2
	Công an huyện
	 250 
	 250 
	 250 
	 250 
	 
	100,0%

	3
	Kinh phí đảm bảo an ninh bản
	 1.564 
	 1.778 
	 1.778 
	 
	 1.778 
	113,7%

	4
	Phụ cấp Dân quân tự vệ
	 919 
	 780 
	 780 
	 
	 780 
	84,9%

	5
	Kinh phí đảm bảo quốc phòng
	 1.411 
	 821 
	 821 
	 
	 821 
	58,2%

	6
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	 
	 1.086 
	 1.086 
	 
	 1.086 
	 

	7
	Giáo dục quốc phòng đối tượng 4, 5
	 
	 229 
	 229 
	 
	 229 
	 

	8
	Chi đối ngoại
	 163 
	 200 
	 200 
	 200 
	 
	122,7%

	9
	Nguồn cải cách tiền lương mức 1.050.000 đồng
	 
	 315 
	 315 
	 
	 315 
	 

	10
	Chi khác
	 200 
	 1.011 
	 1.011 
	 257 
	 754 
	505,5%

	X
	Chi khác
	 1.000 
	 1.000 
	 1.000 
	 1.000 
	 -   
	100,0%

	1
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	100,0%

	2
	Đảm bảo an toàn giao thông
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 
	100,0%

	3
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ Hội văn học Nghệ thuật huyện
	 15 
	 20 
	 20 
	 20 
	 
	133,3%

	4
	Trung tâm Văn hoá thể thao
	 
	 250 
	 250 
	 250 
	 
	 

	 
	Chi các hoạt động cổ động, tuyên truyền văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao theo kế hoạch của huyện
	 
	 250 
	 250 
	 250 
	 
	 

	5
	Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện
	 79 
	 110 
	 110 
	 110 
	 
	139,2%

	6
	Văn phòng đăng ký quyền SDĐ
	 102 
	 127 
	 127 
	 127 
	 
	124,5%

	6.1
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	 
	 125 
	 125 
	 125 
	 
	 

	6.2
	Tiết kiệm 10% năm 2012
	 2 
	 2 
	 2 
	 2 
	 
	100,0%

	7
	Chi khác 
	 181 
	 293 
	 293 
	 293 
	 
	161,9%

	XI
	Dự phòng ngân sách
	 6.770 
	 8.100 
	 8.100 
	 6.400 
	 1.700 
	119,6%

	1
	Dự phòng ngân sách huyện
	 5.320 
	 6.400 
	 6.400 
	 6.400 
	 
	120,3%

	2
	Dự phòng ngân sách xã
	 1.450 
	 1.700 
	 1.700 
	 
	 1.700 
	117,2%

	B
	CHI ĐẦU TƯ XDCB
	 11.140 
	 12.140 
	 13.440 
	 13.440 
	 
	120,6%

	I
	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
	2.000
	3.000
	3.000
	3.000
	 
	150,0%

	1
	Chi lập quỹ phát triển đất (bố trí 30%)
	 
	  900
	  900
	  900
	 
	 

	2
	Kinh phí công tác quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai (bố trí 20%)
	 
	  600
	  600
	  600
	 
	 

	3
	Chương trình 925 (bố trí 10%)
	 
	300
	300
	300
	 
	 

	4
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (bố trí 40%)
	 
	                1.200 
	          1.200 
	            1.200 
	 
	 

	II
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	 9.140 
	 9.140 
	 9.140 
	 9.140 
	 
	100,0%

	1
	Mua sắm thiết bị các phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc Đề án KCH trường lớp học giai đoạn 2010 - 2012
	               1.088 
	                1.088 
	          1.088 
	            1.088 
	 
	100,0%

	2
	Thanh toán cho các công trình hoàn thành
	 
	                1.902 
	          1.902 
	            1.902 
	 
	 

	3
	Thanh toán các công trình dự kiến hoàn thành năm 2012
	 
	6.150
	6.150
	6.150
	 
	 

	III
	Nguồn tăng thu NS chi đầu tư cơ bản
	 674 
	 
	 1.300 
	 1.300 
	 
	192,9%

	1
	Nguồn tăng thu chi đầu tư cơ bản
	 329 
	 
	 750 
	 750 
	 
	228,0%

	 
	- Đầu tư cơ sở hạ tầng
	 
	 
	 730 
	 730 
	 
	 

	 
	- Hỗ trợ đầu tư Chương trình 925
	 
	 
	 20 
	 20 
	 
	 

	2
	Nguồn tăng thu chi cải cách tiền lương (Không kể khoản thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất)
	 345 
	 
	 550 
	 550 
	 
	159,4%

	C
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSTW
	 9.091 
	 4.545 
	 4.545 
	 4.545 
	 -   
	50%

	I
	Hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ số 167/2008/QĐ-TTg
	 9.091 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH 1592
	2.000
	4.545
	4.545
	4.545
	
	227,3%

	1
	Công trình 1592 dự kiến hoàn thành năm 2012
	
	
	4.095
	4.095
	
	 

	2
	Công trình khởi công mới theo Nghị quyết  số 370/2011/NQ-HĐND
	
	
	450
	450
	
	 

	D
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	 2.588 
	 3.805 
	 3.805 
	 -   
	 3.805 
	147%

	I
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐK XDĐS khu dân cư
	 1.692 
	 1.789 
	 1.789 
	 
	 1.789 
	105,7%

	II
	 Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	 896 
	 896 
	 896 
	 
	 896 
	100%

	III
	Hỗ trợ các HĐ văn hoá nhân ngày đại đoàn kết các dân tộc
	 
	 1.120 
	 1.120 
	 
	 1.120 
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